
Stt.
Thời lượng 

tham d ự
Kết quả Số chứng ch ỉ

1 Cao Bảo Anh 100%
29

TÜV/1281/001

2 Trần Thị Quỳnh Anh 100%
26

TÜV/1281/002

3 Hồ Thị Ngọc Bích 100%
25

TÜV/1281/003

4 Nguyễn Thị Minh Chí 100%
32

TÜV/1281/004

5 Nguyễn Thị Thanh Diễm 100%
21

TÜV/1281/005

6 Phan Uyển Dinh 100%
30

TÜV/1281/006

7 Võ Thị Như Định 100%
26

TÜV/1281/007

8 Nguyễn Thị Hồng Dung 100%
21

TÜV/1281/008

9 Nguyễn Thị Phương Dung 100%
26

TÜV/1281/009

10 Phạm Thị Thùy Dung 100%
27

TÜV/1281/010

11 Huỳnh Nguyễn Chiêu Duyên 100%
26

TÜV/1281/011

12 Lê Thị Hương Giang 100%
21

TÜV/1281/012

13 Hồ Hải 100%
28

TÜV/1281/013

14 Huỳnh Hồng Hạnh 100%
32

TÜV/1281/014

15 Cao Trung Hiếu 100%
23

TÜV/1281/015

16 Trần Thị Quỳnh Hoa 100%
26

TÜV/1281/016

17 Huỳnh Bá Nhân Hòa 100%
27

TÜV/1281/017

18 Ngô Thị Hòa 100%
27

TÜV/1281/018

19 Trần Hoàng Vân Hương 100%
23

TÜV/1281/019

20 Văn Thị Hương 100%
20

TÜV/1281/020

21 Nguyễn Chấn Huy 100%
21

TÜV/1281/021

22 Nguyễn Ngọc Khánh 100%
31

TÜV/1281/022

23 Lê Khánh Linh 100%
28

TÜV/1281/024

24 Trần Thị Linh 100%
32

TÜV/1281/025

25 Đặng Thị Châu Loan 100%
20

TÜV/1281/026

26 Nguyễn Thị Thảo Ly 100%
23

TÜV/1281/027

27 Ngô Thị Mai 100%
33

TÜV/1281/028

28 Nguyễn Thị Nết 100%
20

TÜV/1281/029

Họ và Tên



29 Huỳnh Thị Quỳnh Nga 100%
20

TÜV/1281/030

30 Lê Thị Ngọc 100%
22

TÜV/1281/032

31 Bùi Thị Thu Nhã 100%
25

TÜV/1281/034

32 Mai Ngọc Yến Nhi 100%
23

TÜV/1281/035

33 Phan Thị Nho 100%
24

TÜV/1281/036

34 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 100%
20

TÜV/1281/037

35 Phạm Thị Tuyết Nhung 100%
21

TÜV/1281/038

36 Phan Thị Pháp 100%
23

TÜV/1281/039

37 Nguyễn Thành Ngọc Phúc 100%
30

TÜV/1281/040

38 Vòng Hồ Yến Phượng 100% 25 TÜV/1281/043

39 Phạm Thị Sang 100% 25 TÜV/1281/044

40 Nguyễn Minh Son 100% 23 TÜV/1281/045

41 Bế Hiệp Thu Thảo 100% 22 TÜV/1281/046

42 Lưu Thị Tuyết Thu 100% 21 TÜV/1281/047

43 Lê Thị Lệ Thư 100% 30 TÜV/1281/048

44 Võ Thị Anh Thư 100% 20 TÜV/1281/049

45 Đỗ Thị Thúy 100% 23 TÜV/1281/050

46 Nguyễn Tấn Thuyết 100% 20 TÜV/1281/051

47 Lê Nguyễn Thủy Tiên 100% 32 TÜV/1281/052

48 Lê Thị Cẩm Tiên 100% 23 TÜV/1281/053

49 Phạm Hoàng Tín 100% 21 TÜV/1281/054

50 Huỳnh Thiện Ngọc Tính 100% 23 TÜV/1281/055

51 Nguyễn Thị Bích Trâm 100% 24 TÜV/1281/056

52 Lê Nguyễn Tấn Trình 100% 29 TÜV/1281/057

53 Võ Tuấn Tú 100% 20 TÜV/1281/058

54 Lê Hà Anh Tuấn 100% 30 TÜV/1281/059

55 Lê Đỗ Bích Vân 100% 27 TÜV/1281/060

56 Võ Ngọc Đào Văn 100% 21 TÜV/1281/061

57 Nguyễn Tiến Vương 100% 28 TÜV/1281/062


